QUYẾT ĐỊNH

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC SỐ 06/2008/QĐ-NHNN

NGÀY 12 THÁNG 03 NĂM 2008
BAN HÀNH QUY ĐỊNH XẾP LOẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2003;
Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng năm 1997; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 52/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo, và thay thế Quyết định số 400/2004/QĐ-NHNN ngày 16/4/2004 của Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Quy định về việc xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần của Nhà nước và nhân dân.

Điều 3. Chánh Văn phòng ,Vụ trưởng Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi có ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc các ngân hàng thương mại cổ phần chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

     THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

   Trần Minh Tuấn
 

QUY ĐỊNH
XẾP LOẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12 tháng 3 năm 2008

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với các ngân hàng thương mại cổ phần được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng.

Điều 2. Các chỉ tiêu đánh giá xếp loại
1. Vốn tự có

2. Chất lượng tài sản

3. Năng lực quản trị

4. Kết quả hoạt động kinh doanh.

5. Khả năng thanh khoản.

Điều 3. Phương pháp đánh giá xếp loại
1. Việc đánh giá, xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần được căn cứ vào số điểm từng chỉ tiêu quy định tại Điều 2 Quy định này.

2. Nguyên tắc tính điểm là lấy điểm tối đa trừ đi số điểm bị trừ ở từng chỉ tiêu. Những ngân hàng thương mại cổ phần không có hoạt động nghiệp vụ theo các quy định tại Quy định này thì không cho điểm đối với chỉ tiêu quy định về nghiệp vụ đó.

3. Số liệu để xem xét cho điểm được căn cứ:

a) Số liệu trên bảng cân đối tài khoản (cấp III, cấp IV, cấp V), số liệu báo cáo thống kê của ngân hàng thương mại cổ phần;

b) Số liệu qua công tác thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước (số liệu giám sát từ xa, Kết luận Thanh tra);

c) Các tài liệu khác có liên quan như Báo cáo kiểm toán độc lập, Thư Quản lý của tổ chức kiểm toán độc lập, Báo cáo kiểm toán nội bộ của ngân hàng thương mại cổ phần;

d) Số liệu trên báo cáo tài chính năm đánh giá xếp loại đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của ngân hàng thương mại cổ phần;

4. Cơ cấu điểm của các chỉ tiêu và tổng số điểm đánh giá xếp loại:

a) Tổng số điểm đánh giá xếp loại tối đa cho một ngân hàng thương mại cổ phần là 100 điểm.

b) Cơ cấu điểm của từng chỉ tiêu đánh giá xếp loại như sau:

- Vốn tự có: Mức điểm tối đa là 35 điểm, tối thiểu là -3 điểm;

- Chất lượng Tài sản: Mức điểm tối đa là 15 điểm, tối thiểu là 0 điểm;

- Kết quả hoạt động kinh doanh:Mức điểm tối đa là 20 điểm, tối thiểu là 0 điểm;

- Khả năng thanh khoản: Mức điểm tối đa là 15 điểm, tối thiểu là 0 điểm.

Điều 4. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1.Tổng dư nợ: Bao gồm dư nợ cho vay thông thường và dư nợ thanh toán thay.

2. Tổng các khoản nợ xấu: Là tổng các khoản nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5 theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Điều 7 Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

3. Tỷ lệ nợ xấu: Là tỷ lệ giữa tổng các khoản nợ xấu so với tổng dư nợ.

4. Vốn tự có gồm vốn cấp 1 (đảm bảo giới hạn khi xác định vốn cấp 1) cộng với vốn cấp 2 (đảm bảo giới hạn khi xác định vốn cấp 2) trừ các khoản phải trừ khỏi vốn tự có theo quy định tại Điều 3 Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 03/2007/QĐ-NHNN ngày 19/01/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

5. Vốn chủ sở hữu: là khoản mục phản ánh trên bảng cân đối kế toán năm đánh giá xếp loại của ngân hàng thương mại cổ phần đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

6. Lợi nhuận trước thuế: Là khoản mục phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm đánh giá xếp loại của ngân hàng thương mại cổ phần đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Lợi nhuận trước thuế bằng thu nhập từ hoạt động kinh doanh trừ đi tổng chi phí hoạt động và dự phòng rủi ro tín dụng trích lập tăng trong năm và cộng với hoàn nhập dự phòng rủi ro tín dụng trong năm.

Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần chưa trích lập đầy đủ dự phòng rủi ro, khoản mục lợi nhuận trước thuế trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cần điều chỉnh trừ đi phần trích lập dự phòng rủi ro còn thiếu theo Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước và/hoặc Báo cáo kiểm toán độc lập, Thư quản lý để thực hiện tính toán các chỉ tiêu có liên quan và đánh giá xếp loại ngân hàng thương mại, cổ phần.

7. Vốn chủ sở hữu bình quân được tính bằng công thức sau đây:
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 là vốn chủ sở hữu bình quân của năm xếp loại;

+ Y0 là vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/năm liền kề trước năm đánh giá xếp loại (hay ngày 1/1/ năm đánh giá xếp loại) phản ánh trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/năm liền kề năm đánh giá xếp loại đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập;

+ Y1, Y2, Y3 là vốn chủ sở hữu lần lượt tại ngày 31/3, 30/6 và 30/9 năm đánh giá xếp loại;

+ Y4 là vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/năm đánh giá xếp loại được phản ánh trên Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/năm đánh giá xếp loại đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập.

8. Tài sản có sinh lời: Là tổng khoản mục tài sản “có” có khả năng sinh lời của tổ chức tín dụng tại thời điểm 31 tháng 12 năm đánh giá xếp loại, bao gồm các khoản mục sau đây trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập của ngân hàng thương mại cổ phần: Tiền, vàng gửi tại các tổ chức tín dụng khác và cho vay các tổ chức tín dụng khác; Chứng khoáng kinh doanh, Cho vay khách hàng; chứng khoán đầu tư; Góp vốn, đầu tư dài hạn; Bất động sản đầu tư.

9. Các khoản cam kết ngoại bảng gồm: các khoản bảo lãnh, chấp nhận thanh toán và cam kết cho vay không hủy ngang vô điều kiện có thời điểm thực hiện cụ thể.

10. Tỷ lệ phản ánh chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng là tỷ lệ giữa Tổng số dư các khoản cam kết bảng nhóm 3, 4 và 5 quy định tại Khoản 1, 3 Điều 1 Quyết định số 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 hoặc Điều 7 Quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chia cho tổng số dư các khoản cam kết ngoại bảng.

11. Các khoản đầu tư trên bảng cân đối kế toán gồm các khoản mục sau đây: chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn đầu tư dài hạn.

12. Trọng yếu: là thuật ngữ dùng để thể hiện tầm quan trọng của một thông tin (một số liệu kế toán) trong báo cáo tài chính. Thông tin được coi là trọng yếu có nghĩa là nếu thiếu thông tin đó hoặc thiếu tính xác của thông tin đó sẽ ảnh hưởng đến các quyết định của người sử dụng báo cáo tài chính. (Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 320 ban hành kèm theo Quyết định số 28/2003/QĐ-BTC ngày 14/3/2003 của Bộ Tài chính).

Chương II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Mục 1
THANG ĐIỂM CÁC CHỈ TIÊU XẾP LOẠI

Điều 5. Vốn tự có: Mức điểm tối đa 15 điểm, tối thiểu -3 điểm
1. Các ngân hàng thương mại cổ phần đạt tối đa 15 điểm về vốn tự có phải có đủ các điều kiện sau:

a) Vốn điều lệ trong năm đánh giá xếp loại không thấp hơn mức vốn pháp định.

b) Đảm bảo an toàn vốn, cụ thể:

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu trong năm đánh giá xếp loại đạt mức tối thiểu là 8% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;

- Sử dụng vốn điều lệ theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước

c) Đảm bảo định hướng khuyến khích tăng vốn hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước.

2. Điểm trừ: tối đa 18 điểm

a) Vốn điều lệ không đủ mức vốn pháp định: trừ 5 điểm.

b) Không đảm bảo an toàn vốn: trừ tối đa 8 điểm

- Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu nhỏ hơn 8%: trừ 4 điểm, khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân trong năm đánh giá xếp loại đạt từ 8% trở lên nhưng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của một hoặc một số tháng trong năm nhỏ hơn 8%;

+ Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân trong năm đánh giá xếp loại nhỏ hơn 8%.

- Sử dụng vốn điều lệ không theo đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước: trừ 4 điểm, không vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Vi phạm quy định hiện hành về giới hạn góp vốn, mua cổ phần của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (phải được nêu tại Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính, Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Thư Quản lý của tổ chức kiểm toán độc lập);

+ Hoạt động kinh doanh lỗ và không có quỹ nhưng vẫn chia cổ tức cho các cổ đông (sử dụng vào vốn điều lệ);

+ Mua sắm tài sản cố định vượt quá 50% vốn tự có;

+ Các vi phạm khác trong việc sử dụng vốn điều lệ.

c) Không đảm bảo định hướng khuyến khích tăng vốn hiệu quả của Ngân hàng Nhà nước: trừ tối đa 5 điểm

(i) Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu bình quân năm đánh giá xếp loại đạt mức trên 8% và không có tháng nào trong năm đánh giá xếp loại nhỏ hơn 8%, đồng thời có tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt từ 14% đến dưới 17%: trừ 2 điểm.

 (ii) Ngân hàng thương mại cổ phần không thuộc các trường hợp sau: (1) Tỷ lệ an toàn tối thiểu bình quân năm đánh giá xếp loại đạt mức trên 8% và không có tháng nào trong năm đánh giá xếp loại nhỏ hơn 8%, đồng thời có tỷ lệ lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bình quân đạt từ 17% trở lên; (2) điều kiện qui định tại Điểm c.(i) Khoản 2 Điều này: trừ 5 điểm.

Điều 6. Chất lượng tài sản: Mức điểm tối đa 35 điểm, tối thiểu 0 điểm
1. Chất lượng các khoản cho vay và ứng trước cho khách hàng và các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác: Mức điểm tối đa 20 điểm, tối thiểu 0 điểm đối với ngân hàng thương mại cổ phần có số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng và các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác nhỏ hơn 50% tổng tài sản; và mức tối đa 25 điểm, tối thiểu 0 điểm đối với ngân hàng thương mại cổ phần có số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng và các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác chiếm từ 50% tổng tài sản trở lên.

a) Ngân hàng thương mại cổ phần đạt điểm tối đa về chỉ tiêu chất lượng các khoản cho vay và ứng trước cho khách hàng và các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác phải đảm bảo:

- Tỷ lệ nợ xấu nhỏ hơn hoặc bằng 3%;

- Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng.

b) Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần không đảm bảo một trong các điều kiện nêu tại Điểm a Khoản 1 Điều này sẽ bị trừ điểm như sau:

- Tỷ lệ nợ xấu trên 3% đến 5%: trừ 10 điểm đối với ngân hàng thương mại cổ phần có số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng và các khoản cho vay các Tổ chức tín dụng khác nhỏ hơn 50% tổng tài sản; hoặc trừ 13 điểm đối với ngân hàng thương mại cổ phần có số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng và các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác chiếm từ 50% tổng tài sản trở lên;

- Tỷ lệ nợ xấu trên 5% đến 10%: trừ 15 điểm đối với ngân hàng thương mại cổ phần có số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng và các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác nhỏ hơn 50% tổng tài sản; hoặc trừ 19 điểm đối với ngân hàng thương mại cổ phần có số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng và các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác chiếm từ 50% tổng tài sản trở lên;

- Tỷ lệ nợ xấu trên 10% hoặc không tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng dẫn đến việc ảnh hưởng tới tính trung thực hợp lý của khoản mục chất lượng các khoản cho vay và ứng trước cho khách hàng và các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác xét trên phương diện trọng yếu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập năm đánh giá xếp loại của ngân hàng thương mại cổ phần (việc phân loại nợ sai, trích lập dự phòng thiếu dẫn đến ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán độc lập được phản ánh trong Thư quản lý, Báo cáo kiểm toán độc lập hoặc ngân hàng thương mại cổ phần bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính được phản ánh trong Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho năm đánh giá xếp loại): trừ 20 điểm đối với ngân hàng thương mại cổ phần có số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng và các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác nhỏ hơn 50% tổng tài sản; hoặc trừ 25 điểm đối với ngân hàng thương mại cổ phần có số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng và các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác chiếm từ 50% tổng tài sản trở lên.

2. Chất lượng của các khoản đầu tư: Mức tối đa 5 điểm, tối thiểu 0 điểm.

a) Ngân hàng thương mại cổ phần đạt điểm tối đa 5 điểm về chỉ tiêu chất lượng của các khoản đầu tư phải đảm bảo: có tỷ lệ dự phòng giảm giá chứng khoán trên tổng số dư các khoản đầu tư trên bảng cân đối kế toán không lớn hơn 1%. Ngược lại sẽ bị trừ 5 điểm.

b) Khoản này không áp dụng đối với những ngân hàng thương mại cổ phần có số dư các khoản cho vay và ứng trước khách hàng và các khoản cho vay các tổ chức tín dụng khác chiếm từ 50% tổng tài sản trở lên.

3. Cơ cấu tài sản có nội bảng: Mức điểm tối đa 5 điểm, điểm tối thiểu 0 điểm.

a) Tài sản có sinh lời từ 75% trở lên so với tổng tài sản có nội bảng: 5 điểm.

b) Tài sản có sinh lời dưới 75% so với tài sản có nội bảng, trừ tối đa 5 điểm:

- Từ 65% đến dưới 75%: trừ 2 điểm;

- Từ 50% đến dưới 65%: trừ 3 điểm;

- Dưới 50%: trừ 5 điểm.

4. Chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng: Mức điểm tối đa 5 điểm, tối thiểu 0 điểm

a) Ngân hàng thương mại cổ phần đạt điểm tối đa 5 điểm về chỉ tiêu chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng phải đảm bảo:

- Tỷ lệ phản ánh chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng nhỏ hơn hoặc bằng 3%;

- Tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng đối với các cam kết ngoại bảng.

b) Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần đảm bảo một trong các điều kiện nêu tại Điểm a Khoản 1, Điều này sẽ bị trừ điểm như sau:

- Tỷ lệ phản ánh chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng trên 3% đến 5%: trừ 3 điểm;

- Tỷ lệ phản ánh chất lượng các khoản cam kết ngoại bảng trên 5% hoặc không tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng đối với các cam kết ngoại bảng dẫn đến việc ảnh hưởng tới tính trung thực hợp lý của khoản mục các cam kết ngoại bảng xét trên phương diện trọng yếu trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi các tổ chức kiểm toán độc lập năm đánh giá xếp loại của ngân hàng thương mại cổ phần (việc trích lập dự phòng thiếu dẫn đến ý kiến ngoại trừ của Kiểm toán độc lập được phản ánh trong Thư quản lý, Báo cáo kiểm toán độc lập hoặc ngân hàng thương mại cổ phần bị Thanh tra Ngân hàng Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính được phản ánh trong Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước cho năm đánh giá xếp loại): trừ 5 điểm.

Điều 7. Năng lực quản trị: Mức điểm tối đa 15 điểm, tối thiểu 0 điểm
1. Ngân hàng thương mại cổ phần đạt điểm tối đa 15 điểm phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát đủ số lượng theo quy định.

b) Ban hành đầy đủ, chuẩn hóa và thực hiện đúng các quy chế nội bộ.

c) Hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ tương xứng với quy mô ngân hàng và hoạt động hiệu quả, đảm bảo các rủi ro quan trọng luôn được nhận dạng, đo lường, kiểm tra, kiểm soát một cách liên tục.

d) Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành có năng lực, đoàn kết, có ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản trị, kiểm soát, điều hành ngân hàng thương mại cổ phần.

đ) Đảm bảo các quy định của Ngân hàng Nhà nước về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu.

2. Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần không đảm bảo một trong các điều kiện qui định tại Khoản 1 Điều này sẽ bị trừ điểm như sau:

a) Ngân hàng thương mại cổ phần bị trừ 3 điểm trong trường hợp không đảm bảo một trong các điều kiện sau:

- Không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần;

- Không ban hành đầy đủ, chuẩn hóa các quy chế nội bộ về hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban điều hành, kiểm soát nội bộ và các quy chế cần thiết khác cho hoạt động của ngân hàng thương mại cổ phần (tín dụng, bảo lãnh, hạch toán kế toán và các nghiệp vụ khác) hoặc có ý kiến của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước (tại Kết luận của Thanh tra trong năm đánh giá xếp loại), kiểm toán độc lập (tại Báo cáo kiểm toán độc lập, Thư Quản lý cho năm đánh giá xếp loại) về việc quy trình nội bộ của ngân hàng không hiệu quả dẫn đến việc giới hạn quá trình thanh tra và kiểm toán.

b) Bộ máy kiểm tra, kiểm toán nội bộ yếu kém, hoạt động không hiệu quả: trừ 4 điểm trong trường hợp có một trong các biểu hiện sau:

- Về cơ cấu tổ chức, bộ máy kiểm toán nội bộ không trực thuộc và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Kiểm soát và về chế độ lương, thưởng và phụ cấp trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ được quyết định bởi Ban điều hành (Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của ngân hàng thương mại cổ phần);

- Người phụ trách bộ phận kiểm toán nội bộ không có trình độ chuyên môn (từ đại học trở lên) chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng hoặc Kế toán – Kiểm toán; không có đủ 03 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng;

- Ngân hàng thương mại cổ phần không ban hành quy định chính thức về quy trình kiểm toán nội bộ áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống hoặc quy trình kiểm toán nội bộ đã được ban hành nhưng không hiệu quả (những phát hiện của kiểm toán nội bộ còn thiếu, chênh lệch so với Báo cáo kiểm toán độc lập và Kết luận của Thanh tra Ngân hàng Nhà nước dẫn đến việc làm ảnh hưởng tới tính trung thực hợp lý xét trên phương diện trọng yếu của Báo cáo tài chính và tính tuân thủ các quy định pháp luật của ngân hàng).

c) Không đảm bảo các điều kiện quy định tại điểm d khoản 1 điều này: trừ tối đa 6 điểm:

- Nội bộ mất đoàn kết: trừ 3 điểm;

- Có thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành vi phạm các quy định của pháp luật và của Ngân hàng Nhà nước (vi phạm điều 77, 78 Luật các tổ chức tín dụng), không thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn trong việc quản trị, kiểm soát, điều hành ngân hàng thương mại cổ phần; đặc biệt trong việc chỉ đạo thực hiện các quy định về an toàn hoạt động ngân hàng và quy định về chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng của Ngân hàng Nhà nước: trừ 3 điểm.

d) Vi phạm các quy định về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu: trừ 2 điểm, khi vi phạm một trong các trường hợp sau:

+ Không đủ số lượng cổ đông theo quy định hiện hành về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành;

+ Vi phạm một trong các nội dung dưới đây: Hồ sơ cổ đông theo dõi không đầy đủ, người đại diện không đảm bảo tư cách, vi phạm quy định về nguồn vốn góp và giới hạn sở hữu chi phí được quy định tại quy định hiện hành về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành;

+ Vi phạm một trong các nội dung dưới đây: Việc phát hành cổ phiếu, quản lý theo dõi cổ đông không thực hiện đúng quy định tại quy định hiện hành về cổ đông, cổ phần, cổ phiếu và vốn điều lệ của ngân hàng thương mại cổ phần do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành.

3. Trường hợp ngân hàng thương mại cổ phần đang bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt: cho điểm 0 đối với chỉ tiêu quản trị, kiểm soát, điều hành.

Điều 8. Kết quả hoạt động kinh doanh: Mức điểm tối đa 20 điểm, tối thiểu 0 điểm
1. Kết quả hoạt động kinh doanh: tối đa 15 điểm

a) Kết quả hoạt động kinh doanh lãi, điểm tối đa 15 điểm:

- Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân đạt từ 17% trở lên: 15 điểm;

- Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân đạt từ 14% đến dưới 17%: 13 điểm;

- Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân đạt từ 10% đến dưới 14%: 10 điểm;

- Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân đạt từ 5% đến dưới 10%: 8 điểm;

- Lợi nhuận trước thuế so với vốn chủ sở hữu bình quân đạt dưới 5%: 5 điểm.

b) Kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ không có lãi: 0 điểm

2. Điểm thưởng từ hoạt động dịch vụ: tối đa 5 điểm

a) Tỷ lệ thu dịch vụ trong tổng thu nhập: 3 điểm

- Đạt 8% trở lên: 3 điểm;

- Đạt từ 2% trở lên đến dưới 8%: 1 điểm;

- Đạt dưới 2 %: 0 điểm.

b) Tỷ tệ thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ trong lợi nhuận trước thuế: 2 điểm.

- Đạt 30% trở lên: 2 điểm;

- Đạt 14% đến dưới 30%: 1 điểm;

- Đạt dưới 14%: 0 điểm.

Điều 9. Khả năng thanh khoản: Mức điểm tối đa 15 điểm, tối thiểu 0 điểm
1. Khả năng thanh toán ngay = Tài sản “có” có thể thanh toán ngay/ Tài sản “nợ” phải thanh toán ngay:

a) Ngân hàng thương mại cổ phần đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước được điểm tối đa 12 điểm.

b) Ngân hàng thương mại cổ phần không đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả theo quy định của Ngân hàng Nhà nước bị trừ điểm như sau:

- Vi phạm 1 lần không đảm bảo tỷ lệ khả năng chi trả: trừ 5 điểm;

- Vi phạm nhiều lần dẫn đến việc Ngân hàng Nhà nước có văn bản nhắc nhở hoặc xử phạt vi phạm hành chính đối với ngân hàng thương mại cổ phần về việc vi phạm quy định bảo đảm tỷ lệ khả năng chi trả: trừ 12 điểm.

2. Tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn: Thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

a) Không vi phạm việc đảm bảo tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung và dài hạn: 3 điểm.

b) Vi phạm 1 lần không đảm bảo tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn: trừ 2 điểm.

c) Vi phạm nhiều lần không đảm bảo tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn: trừ 3 điểm.

3. Việc đánh giá, xếp loại chỉ tiêu này được lấy số liệu bình quân tháng/ngày theo quy định về chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước.

Mục 2
XẾP LOẠI

Điều 10. Tính điểm
Tổng số điểm của các ngân hàng thương mại cổ phần được tính là tổng cộng số điểm của từng chỉ tiêu theo quy định tại các điều 5, 6, 7, 8 và 9 Quy định này.

Điều 11. Xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần
1. Ngân hàng thương mại cổ phần xếp loại A có tổng số điểm đạt từ 80 điểm trở lên và có điểm số của từng chỉ tiêu quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, và 9 Quy định này không thấp hơn 65% số điểm tối đa của từng chỉ tiêu đó.

2. Ngân hàng thương mại cổ phần xếp loại B có tổng số điểm đạt từ 60 điểm đến 79 điểm và có điểm số của từng chỉ tiêu quy định tại các điều 5, 6, 7, 8, và 9 Quy định này không thấp hơn 50% số điểm tối đa của từng chỉ tiêu đó hoặc có tổng số điểm cao hơn 79 điểm nhưng có điểm số của ít nhất một chỉ tiêu từ trên 50% đến dưới 65% số điểm tối đa của chỉ tiêu đó.

3. Ngân hàng thương mại cổ phần xếp loại C có tổng số điểm đạt từ 50 điểm đến 59 điểm và có điểm số của từng chỉ tiêu quy định tại các điều 5, 6, 7, 8 và 9 Quy định này không thấp hơn 45% số điểm tối đa của từng chỉ tiêu đó; hoặc có tổng số điểm cao hơn 59 điểm nhưng có điểm số của ít nhất một chỉ tiêu từ trên 45% đến dưới 50% số điểm tối đa của chỉ tiêu đó.

4. Ngân hàng thương mại cổ phần xếp loại D có tổng số điểm dưới 50 điểm; hoặc có tổng số điểm cao hơn 50 điểm nhưng có điểm số của ít nhất một chỉ tiêu thấp hơn 45% số điểm tối đa của chỉ tiêu đó.

Điều 12. Thời gian thực hiện việc đánh giá xếp loại
1. Số liệu đánh giá xếp loại được căn cứ vào số liệu kế toán chính thức năm đánh giá xếp loại của ngân hàng thương mại cổ phần đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập. Riêng đối với các chỉ tiêu về an toàn hoạt động ngân hàng, số liệu đánh giá xếp loại theo đúng chế độ thông tin báo cáo hiện hành. Chỉ tiêu Năng lực quản trị (điều 7) được đánh giá chung cho cả năm tài chính.

2. Thời gian xem xét đánh giá, xếp loại:

a) Chậm nhất ngày 10 tháng 5 năm sau, từng ngân hàng thương mại cổ phần tự đánh giá xếp loại và gửi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính.

b) Chậm nhất ngày 31 tháng 5 năm sau, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có ý kiến đánh giá kết quả tự đánh giá xếp loại của các ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở chính đặt tại địa bàn và tổng hợp báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại gửi Ngân hàng Nhà nước (Thanh tra Ngân hàng Nhà nước)

c) Tháng 6 hàng năm, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn kết quả đánh giá xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần.

Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Trách nhiệm của ngân hàng thương mại cổ phần
1. Cung cấp số liệu trung thực, chính xác và theo đúng chế độ thông tin báo cáo hiện hành. Trường hợp sau khi xếp loại phát hiện số liệu báo cáo của ngân hàng thương mại cổ phần không chính xác, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Ngân hàng Nhà nước sẽ công bố lại việc đánh giá, xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần.

2. Tự đánh giá, xếp loại đúng thời gian quy định theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Quy định này.

Điều 14. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi ngân hàng thương mại cổ phần đặt trụ sở chính
1. Đôn đốc các ngân hàng thương mại cổ phần gửi báo cáo tự đánh giá, xếp loại đúng thời hạn.

2. Kiểm tra, xác định mức độ chính xác của số liệu do các ngân hàng thương mại cổ phần cung cấp.

3. Có ý kiến về kết quả tự đánh giá xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần tại địa bàn theo đúng quy định.

4. Gửi Thanh tra Ngân hàng Nhà nước các tài liệu sau đây để làm cơ sở đánh giá xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần:

- Báo cáo tự đánh giá, xếp loại của ngân hàng thương mại cổ phần theo mẫu quy định tại Phụ lục 1;

- Văn bản báo cáo kết quả kiểm tra xác định số liệu do các ngân hàng thương mại cổ phần cung cấp và ý kiến về kết quả tự đánh giá xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần tại địa bàn.

Điều 15. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Trung ương
1. Vụ Các ngân hàng và tổ chức tín dụng phi ngân hàng: Hướng dẫn ngân hàng thương mại cổ phần triển khai thực hiện Quy định này.

2. Thanh tra Ngân hàng Nhà nước: Chỉ đạo thực hiện việc đánh giá, xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần theo mẫu quy định tại Phụ lục 1 đính kèm Quy định này; làm đầu mối phối hợp với các Vụ có liên quan tại Ngân hàng Nhà nước Trung ương thẩm định và trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê chuẩn kết quả đánh giá xếp loại các ngân hàng thương mại cổ phần; công bố kết quả xếp loại chính thức đối với các ngân hàng thương mại cổ phần trên website của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; đề xuất biện pháp xử lý đối với các ngân hàng thương mại cổ phần xếp loại C, D.

    THỐNG ĐỐC

PHÓ THỐNG ĐỐC

  Trần Minh Tuấn
Phụ lục ban hành kèm theo
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PHU LUC 1

Phan 1.1: Mau cham diém xép loai ngdn hang thuong mai ¢6 phan theo Quy dinh xép loai ngdn hang thuwong mai cé phan ban hanh theo Quyét dinh 56 72008/QD-
NHNN ngay thang nam 2008 cua Thong doc Ngdn hang Nha nuede

Tén ngin hang dwge xép loai:
Nam xép loai:

Ty 1€ %
trén Tong
s6 diém toi

da

Téng diém

A. VON TU CO (Mirc diém tdi da 15 diém, t6i thiéu -3) =
(C6/Khéung) | Diém trir

1. Dam bao dinh huéng khuyén khich ting von hiéu qua cia Ngin hang Nha nudc: tdi da trir 5 diém (Néu ciu 1.1. Tra i 1a "Co" thi
khong phai tra 161 cau 1.2.)

Ty 1¢ an toan vén ti thiéu binh quan nam danh gia xép loai ¢ dat mirc trén 8% va khong c6 thang nao trong nam danh gia xép loai nho

L1 6 8% déng thoi ¢6 Ty 16 Loi nhudn trude thué trén vén chu sé hiru binh quan dat tir 17% tro Ién khong?

Ty I¢ an toan von téi thiéu binh quan nim danh gia xép loai c6 dat mirc trén 8% va khong co thang nao trong nam danh gia xép loai nho

L2 4 on 8% déng thoi ¢6 T 1é Loi nhudn trudc thué trén vén chii so hixu binh quan dat tir 14% dén dudi 17% khong?

2. Piém trir: t6i da trir 13 diém
2.1.  Vén diéu 1é c6 dam bao du mirc vén phap dinh khong?

2.2.  Khéng dam bao an toan von:

Ty 1& an toan vén tdi thiéu nhé hon 8% bao gdm cac truomg hop co thé xay ra nhu sau (Chi tra 1o "C6" véi mdt trong 2 ciu hoi sau

2.2.1. day): trir 4 diém, khi vi pham mt trong cac truong hop sau:

Ty 1 an toan von t6i thiéu binh quén trong ndm danh gia xép loai ¢6 dat tir 8% tr& 1én nhung Ty 18 an toan vén i thidu cia mdt hodc
mdt so thang trong ndm cé nhd hon 8% khong? 0

b. Ty 1§ an toan vén t6i thiéu binh quén trong ndm danh gia xép loai c6 nho hon 8% khéng? 0






2.2.2.

Str dung vdn diéu 18 khong theo dung quy dinh ciia Ngan hang Nha nudc: trir 4 diém, khi vi pham mdt trong céc truomg hop sau:

Co vi pham quy dinh hién hanh vé gidi han gép vbn, mua cd phf”m cua Ngan hang Nha nude Viét Nam (phai duge néu tai Két luan cua
Thanh tra Ngan hang Nha nuéc, Thu Quan 1y cua kiém toan déc 1ap) khong?

C6 hoat dong kinh doanh 15 va khéng ¢6 quy nhung van chia ¢ tire cho céc ¢6 dong (st dung vao vén diéu 18) khong?

C6 mua sim tai san cd dinh vuot qua 50% vén ty ¢ khong?
q ! g

C06 céc vi pham khdc trong viéc su dung vén diéu 1€ khong?

B. CHAT LUONG TAI SAN (Mirc diém tbi da 35 diém, téi thiéu 0)

1. Chit lrgmg cac khoan cho vay va img trwde cho khach hang va cic khoan cho vay cac T6 chire tin dung khac (Phai tra 1di tit ca cac
cau 1.1, 1.2, 1.3,1.4,1.5): t5i da trir tir 20 dén 25 diém

1.1.

1.2.

1.3.

14.

Ngan hang thuong mai c¢6 phan c6 s6 du cac khoan cho vay va tng truée khach hang va cac khoan cho vay cac T4 chie tin dung khac
tai thoi diém 31 thang 12 nam danh gia xép loai chiém tir 50% téng tai san tré 1én khong?

Ty 1¢ ng xdu ¢6 nho hon hoic bing 3% khong?

Ty 1& ng x4u ¢6 trén 3% dén 5% khong?

Ty 1& ng xdu 6 trén 5% dén 10% khong?

(Cé/Khdng)

Ty 18 %
trén Tfing
s6 diém toi

da

Téng diém

Dieém trir






Ty 1€ ng x4u ¢6 trén 10% hoic khdng tuan thii quy dinh cua Ngan hang Nha nugc vé phén loai ng, trich 13p va str dung du phong dé xir
Iy ri ro tin dung dan dén viée anh hudng t6i tinh trung thuc hop 1y cia khoan muyc chét lugng cac khoan cho vay va img truéce cho
khach hang va Cac khoan cho vay cic Té chitrc tin dung khac xét trén phuong dién trong yéu trong Béo cao tai chinh da dugc kiém toan
bai t chirc kiém toan ddc 1ap nam danh gia xép loai cua Ngén hang thuong mai cé phan (viéc phan loai no sai, trich 1dp du phong thiéu
dan dén y kién ngoai trir cua Kiém todn ddc ldp duge phan anh trong Thu quan Iy, Bio cdo kiém toan ddc 1ap hodc ngén hang thuong
mai ¢b phéan bi Thanh tra Ngan hang Nha nuée xir phat vi pham hanh chinh duge phén anh trong Két lusn Thanh tra Ngan hang Nha
nuée cho nam danh gia xép loai) khéng?

1.5.

2. Chat lrgng cic khoan diu tir (Néu ciu 2.1. Tri 101 1a "Cé" thi khong phai tra 1o cac cau 2.2): tdi da trir 5 diém

21 Ngén hang thuong mai ¢é phan c6 dam bao duoc ty 1€ du phong

giam gia ching khoan trén tong sb du cac khoan dau tur trén bang can
doi ké toan khong lon hon 1% khéng?

3. Co chu tai san "C6" ndi bang (Néu ciu 3.1. Tra 1o 1a "Cé" thi khong phai tra 1di cac cau 3.2,3.3,3.4): t5i da trir § diém

3.1.  Taisan cé sinh 101 ¢6 dat tir 75% trgr 16n so véi tong tai san c6 ndi bang khong?

3.2 Taisan c6 sinh 10i co dat tir 65% dén dugi 75% khong?

3.3 Taisan c6 sinh 16 c6 dat tir 50% dén duéi 65% khong?

3.4 Taisan c6 sinh 10i ¢ dat dudi 50% khong?

4. Chit lugng cic khon cam két ngoai bang (Néu ciu 4.1. Tra 161 13 "Cé" thi khong phai tri 161 cac cdu 4.2,4.3): téi da trir 5 diém

4.1. Ty I¢ phan dnh chét lugng cic khodn cam két ngoai bang ¢ nhd hon hogc bang 3% khéng?

4.2. Ty I& phan anh chit lugng cac khoan cam két ngoai bang ¢6 trén 3% dén 5% khong?






43.

Ty 1¢ phan anh chit lugng cic khoan cam két ngoai bang c6 trén 5% hodc khéng tuan tha quy dinh clia Ngan hang Nha nuéc vé phan
loai ng, trich 1ap va sir dung du phong dé xir ly rui ro tin dung ddi véi cac cam két ngoai bang din dén viéc anh hudng téi tinh trung
thuc hop ly ciia khoan muc cac cam két ngoa1 bang xét trén phuong dién trong yeu trong Béo c4o tai chinh da dugc kiém toan béi cac
t6 chirc kiém toan déc lap nam danh gia xép loai cia Ngan hang thuong mai ¢b phén (viéc trich 1ap du phong thiéu dan dén y kién
ngoai trir cua Kiém toan ddc 1ap dugce phan anh trong Thu quan ly, Bao cao kiém ton daéc tap hodc ngan hang thuong mai cb phan bi
Thanh tra Ngan hang Nha nu6c xur phat vi pham hanh chinh dugc phan anh trong Két luan Thanh tra Ngan hang Nha nudc cho nam
danh gia xép loai) khéng?

C.NANG LUC QUAN TRI (Mirc diém téi da 15 diém, ti thiéu 0)

1.1

1.2

2.1.

2.2,

Thanh vién Hgi ddng quin tri, thanh vién Ban Kidm soat di s§ lugng theo quy dinh va Ban hanh day di, chuin héa va thue
hién diing cic quy ché ndi bd: toi da trir 3 diém

Co du sb lugng thanh vién Hoi déng quan tri, Thanh vién Ban Kiém soat theo quy dinh cia Ngén hang Nha nuéc va diéu 1é clia Ngén
hang thuong mai ¢ phan khong?

C6 khong ban hanh diy du, chudn héa cac quy ché ndi bd vé hoat dong cua Hoi ddng quan tri, Ban kiém soat va Ban diéu hanh, kiém
soat ndi bo va cac quy ché can thiét khac cho hoat dong cua Ngan hang thuong mai cb phén (tin dung, bao lanh, hach toan ké toan va
cac nghiép vu khac) hodc co v kién cta Thanh tra Ngan hang Nha nudc (tai Két luan thanh tra trong nam danh gia xép loai), kiém toan
doc 13p (tai Bao cao kiém toan déc 1ap, Thu Quan Iy cho nam danh gia xép loai) vé viéc quy trinh ndi bé ctia ngan hang khéng hidu qua
dan dén viéc gidi han qua trinh thanh tra va kiém toan khong?

B may kiém tra, kiém toan ndi bd yéu kém, hoat dong khong hiéu qua: t6i da trir 4 diém
Vé co ciu td chuc, b may kiém toan ndi bd c6 khong tryc thudce va chiu su chi dao tryc tiép clia Ban Kiém so4t va vé ché do luong,

thuéng va phu cip trach nhiém cua bd phan kiém toan ndi bé duge quyét dinh bai ban diéu hanh (Téng Giam dbc, Phé Tong Giam doc
clia ngan hang thurong mai ¢d phan) khong?

Nguoi phu trach bo phén kiém toan ndi bo cé khdng ¢ trinh d9 chuyén mén (tir dai hoc tré 1€n) chuyén nganh Tai chinh-Ngin hang
hodc Ké todn -Kiém toan; cé du 3 nam Iam viéc trong linh vyc tai chinh ngan hang khong?

(C6/Khéng)

Ty 18 %
trén Tong
50 diém t6i

da

Téng diém

Diem trir






2.3.

Ngan hang c6 khong ban hanh quy dinh chinh thirc vé quy trinh kiém ton ni bo 4p dung théng nhat trong toan hé théng hodc quy
trinh kiém todn noi bd d3 duge ban hanh nhung khéng hiéu qua (nhitng phét hi¢n cia kiém toan ndi b con thiéu, chénh léch so véi Bao
cdo kiém toan doc 1ap va Két luan cia Thanh tra Ngan hang Nha nu6c dén dén viéc 1am anh hudng 16i tinh trung thuc hop ly cia Bao
c4o tai chinh va tinh tudn thi cac quy dinh phap luat cta ngén hang) khong?

Noi by c6 mat doan két khong? (tdi da trir 3 diém)

Cé thanh vién Hi dong quan tri, Ban kiém soat va Ban diéu hanh vi pham cac quy dinh cua phap Juit va cia Ngin hang Nha
nuéc (vi pham diéu 77, 78 Luat cac td chirc tin dung), khéng thyc hién ding nhi¢m vu, quyén han trong viéc quan tri, kiém
sodt, diéu hanh Ngan hang thuong mai cb phz“m dic biét trong viéc chi dao thyce hién cac quy dinh vé an toan hoat djng ngin
hang cia Ngin hang Nha nude khéng? (tdi da trir 3 diém)

Vi pham cic quy dinh vé ¢b dong, ¢ phan, 6 phiéu: tdi da trir 2 diém

C6 du sb lugng cb dong theo quy dinh hién hanh vé ¢b dong, ¢d phan, c6 phiéu va vbn diéu 18 cua Ngan hang thuong mai ¢b phén do
Théng déc¢ Ngan hang Nha nudce ban hanh khong?

C6 vi pham mot trong cac ndi dung duoi day: Hé so ¢ doéng theo ddi khong dﬁy di, ngudi dai dién khong dam bao tu cach, vi pham
quy dinh vé nguon von gop va gi61 han s& hiru ¢b phan duogc quy dinh tai quy dinh hién hanh vé ¢b déng, ¢b phan, ¢b phiéu va vén diéu
1€ ciia Ngan hang thuong mai cb phan do Théng déc Ngan hang Nha nudc ban hanh khong?

Cé vi pham mét trong cac ndi dung dudi ddy: Viéc phat hanh ¢6 phiéu, quan 1y theo ddi ¢b dong khéng thuc hién ding quy dinh tai quy
dinh hién hanh vé cb dong, c6 phan, c¢b phiéu va vén diéu & cua Ngan hang thuong mai ¢b phin do Théng déc Ngan hang Nha nudc
ban hanh khong?

Ngan hang thuong mai 6 phin cé dang bj dat trong tinh trang kiém soat dac biét khong?

Téng diém

Ty 1€ %
trén Tong
56 diém téi

da






D. KET QUA HOAT PONG KINH DOANH (Mirc diém t6i da 20 diém, ti thiéu 0)

1.

1.6.

2.1.

2.2

1.1.

1.2

1.3.

1.4.

1.5.

Két qua hoat dong kinh doanh (chi tra 16 "Cé" véi mjt trong cac ciu hoi sau tir 1.1 dén 1.6): toi da trir 15 diém
Loi nhuan truéc thué so véi vdn cha sé hiru binh quan co dat tir 17% trd 1én khong?

Lot nhudn trude thué so vé&i vén chi s& hitu binh quan c6 dat tir 14% dén dudi 17% khong?

Loi nhuan trude thué so vai von chu s¢ hitu binh quan c6 dat tir 10% dén dudi 14% khong?

Loi nhuan trudce thué so véi von cha so hitu binh quan c6 dat tir 5% dén dudi 10% khong?

Loi nhuén truée thué so véi vén chit s& hiru binh quan c6 dat tir trén 0% dudi 5% khong?

Loi nhuan trude thué cé nhé hon hodc béng 0 khong?

Pang gid ty trong thu nhip tir hoat dgng dich vu: t6i da trir 5 diém

Ty 1€ thu dich vu trong tong thu nhap (chi tra 1oi "C6" véi mot trong cac cau hoi sau tir 1.1 dén 1.6)
Co dat 8% tr¢ Ién khong?

C6 dat tir 2% trd 1én dén dudi 8% khong?

C6 dat dudi 2% khong?
Ty I€ thu nhap rong tir hoat ddng dich vu trong lgi nhudn trudc thué (chi tra 161 "Co" vai mét trong cac ciu hoi sau tir 1.1 dén 1.6)

Co dat 30% tré 1én khong?

Co dat 14% dén dudi 30% khéng?

Co dat duén 14% khong?

(C6/Khong)

Piém trir

i ;;J:





Ty 18 %
trén Tong

Tbng diém i g
g 0 diém toi

da
» - Yy » Y " 5 o 07 7
E. KHA NANG THANH KHOAN (Mirc diém tdi da 15 diém, t6i thiéu 0) L
(C6/Khong) | Diem truw
{ Ty 1€ kha ning chi tra theo quy dinh cia Ngan hang Nha nudc bi trir diém nhur sau (chi tra 11 "Cé" véi mét trong cac cau héi
" sau L1, 1.2): t6i da trir 12 diém
1.1.  C6 bi vi pham 1 lin khéng dam bao ty 18 kha nang chi tra khong? 0
1z CObivipham nhiéu lan, c¢6 van ban nhic nhg, xir phat vi pham hanh chinh caa Ngan hang Nha nude vé viéc vi pham quy dinh bao
" dam ty I¢ kha ndng chi tra khong? 0
5 TV I¢ téi da ctha ngudn von ngin han duoc siv dung dé cho vay trung va dai han (chi tri 11 "C6" véi mjt trong cac ciu héi sau
© 0 2.1,2.2): thida trir 3 diém
2.1.  Cobivipham 1 Ian khong dam bao ty 1é t5i da cua ngudn vén ngin han dugc sir dung dé cho vay trung va dai han khong? 0
2.2.  C6 bj vi pham nhiéu Idn khong dam bao ty 1 t5i da ctia ngudn vén ngin han duge sir dung dé cho vay trung va dai han khong? 0

TONG SO PIEM XEP LOAI

XEP LOAI POI VOI:
NAM XEP LOAI:

86 diém t6i da cho ticng chi tiéu xép loai

Vén tr ¢o 15]diém
Chat luong tai san 35|diém
Ning e Quan tri 15]diém

Két qua hoat dong kinh doanh i
20|diém
Kha ning thanh khoan 15|diém






Hf)ng | 100} diém —]






Phan 1.2: Méu vi du cham diém xép loai ngan hang thuong mai cé phan theo Quy dinh xép loai ngén hang thuong mai cé phan ban hanh theo Quyét dinh s6 12008/0P-

NHNN ngay thing nam 2008 ciia Théng doc Ngan hang Nha nieée

Tén ngin hang dwoc xép loai:
Ném xép logi:

Ty 18 %
trén Téng
s6 diém toi

da

Téng diém

A. VON TU CO (Mirc diém téi da 15 diém, tdi thidu -3) .
(Cé/Khong) | Diém trir

1. Pam bao dinh huémg khuyén khich ting vén hiéu qua cia Ngan hang Nha nuwdc: tbi da trir 5 diém (Néu cau 1.1, Tra 15i 1a "Cé" thi

khong phai tra 16 cau 1.2.)

L1 Ty 1€ an toan vén tHi thiéu binh quan nam danh gia xép loai ¢6 dat mirc trén 8% va khong c6 thang nao trong nam danh gia xép loai nho
™ hon 8% déng thoi ¢ Ty 1€ Lgi nhudn trudc thué trén vén chu s hiru binh quén dat tir 17% trd 1€n khong? Khong

L2 Ty 1& an toan vén t5i thiéu binh quan nam danh gia xép loai c6 dat muc trén 8% va khong ¢6 thang nao trong nam danh gia xép loai nho
™ hon 8% dbdng thdi c6 Ty 1¢ Loi nhuan trude thué trén von chu sé hitu binh quén dat tir 14% dén dudi 17% khéng? Cé @)

2. Piém trir: t6i da trir 13 diém
2.1.  Véndiéu 1¢ c6 dam bdo da mic vén phap dinh khong? Co 0

2.2, Khéng dam bao an toan vén:

Ty 1€ an toan vén tdi thiéu nho hon 8% bao gdm cac trudng hop co thé xay ra nhu sau (Chi tra 161 "Co" véi mét trong 2 cau hdi sau

221 day): trir 4 diém, khi vi pham mét trong cac trurong hop sau:
Ty 1€ an toan vdn tdi thiéu binh quan trong nam danh gia xép loai ¢6 dat tir 8% trd 1&n nhung Ty 1€ an toan vén i thiéu cliia mét hogc
% mot sb thang trong ndm ¢6 nhé hon 8% khong? Khong 0

b. Ty 1€ an toan vén t4i thiéu binh quéan trong nim danh gia xép loai ¢ nho hon 8% khéng? Khong 0






2.2.2.  Sirdung vén diéu 1& khéng theo dung quy dinh ctia Ngan hang Nha nudc: trir 4 diém, khi vi pham mot trong cac truong hop sau:

C4 vi pham quy dinh hién hanh vé giéi han gép von, mua cé phén ciia Ngan hang Nha nuée Viét Nam (phai duge néu tai Két ludn cia

a Thanh tra Ngan hang Nha nudc, Thu Quan ly cia kiém toan doc iap) khong?

b. C6 hoat dong kinh doanh 15 va khdng c¢6 quy nhung van chia ¢b tire cho cac ¢b dong (str dung vao von diéu 18) khong?
C. C6 mua sim tai san ¢ dinh vuot qua 50% vbn ty ¢ khong?

d. C6 céac vi pham khac trong viéc sir dung vén diéu 1é khong?

B. CHAT LUQNG TAI SAN (Mirc diém tdi da 35 diém, t5i thidu 0)

1. Chat lrgng cac khoin cho vay va img trudc cho khach hang va cic khoin cho vay cic Té chire tin dung khac (Phai tra 1o tat ca cac
chu 1.1, 1.2, 1.3,1.4,1.5): t6i da trir tir 20 dén 25 diém

Ngan hang thuong mai ¢ phan c6 sb du cac khoan cho vay va (mg truge khach hang va cac khoan cho vay cac T4 chiic tin dung khac

Ll i thoi diém 31 thang 12 nam danh gia xép loai chiém tir 50% tdng tai san trg 1én khong?

1.2. Tyléng x4u ¢6 nho hon hodc bf‘mg 3% khong?

1.3. Ty 1éno xdu c6 trén 3% dén 5% khong?

1.4. Ty Ié no x4u c6 trén 5% dén 10% khong?

(Co/Khéng)

Ty & %
trén Téng
sb diém tdi

da

Téng diém

Piém trir

Khéng

Cé

Khong

Khong






Ty 18 ng x4u c6 trén 10% hoac khéng tudn thi quy dinh cia Ngan hang Nha nudc vé phan loai ng, trich 1p va sir dung du phong dé x&

Iy rai ro tin dung dan dén viéc anh hudng tdi tinh trung thuc hop Iy cia khoan muc cht luong céc khoan cho vay va (g trude cho

1.5.
dan dén y kién ngoai trir cua Kiém toan doc 1ap duoc phan anh trong Thu quan ly, Bao céo kiém toan doc lap hodc ngan hang thuong

mai ¢b phan bi Thanh tra Ngan hang Nha nudc xir phat vi pham hanh chinh dugc phan anh trong Két luan Thanh tra Ngan hang Nha
nuée cho nam danh gia xép loai) khong?

2. Chit hrong cic khoian ddu tu (Néu cdu 2.1. Tra 1di 1a "Cé" thi khong phai tra 1di cic cdu 2.2): i da trir § diém

21 Ngén hang thuong mai cb phin ¢6 dam bao dugc ty 1& du phong giam gia chimg khoan trén tong sb du cac khoan déu tu trén bang can
. dbi ké toan khéong 16m hon 1% khong?

3. Co chu tai san "C6" ndi bang (Néu ciu 3.1. Tra 10 12 "C4" thi khdng phai tré 10i cac ciu 3.2,3.3,3.4): t6i da trir 5 diém
3.1, Taisan c6 sinh 1&i c6 dat tir 75% trd 1én so véi tong tai san ¢6 ndi bang khong?
3.2.  Taisan c6 sinh [0i c6 dat tir 65% dén dudi 75% khong?
3.3 Taisan cé sinh 167 c6 dat tir 50% dén dudi 65% khong?

3.4  Taisan c6 sinh 161 co dat dudi 50% khong?

4. Chat lrgng cac khoan cam két ngoai bang (Néu cau 4.1. Tra 16 12 "C6" thi khong phai tra 10i cac ciu 4.2,4.3): téi da trir 5 diém

4.1. Ty 1é phan anh chit lugng cac khoan cam két ngoai bang c6 nhé hon hodc bang 3% khéng?

4.2. Ty I phan anh chét lugng cac khoan cam két ngoai bang co trén 3% dén 5% khéng?

khach hang va Cac khoan cho vay cac Té chirc tin dung khac xét trén phuong dién trong yéu trong Béo cdo tai chinh da duge kiém toan
béi to chirc kiém toan ddc 1ap nam danh gia xép loai cia Ngan hang thuong mai cb phfin (viéc phén loai ng sai, trich 1ap du phong thiéu

Khong

0
Co

0
Co
Khdng
Cé (€]






4.3.

Ty 1& phan anh chat lugng cac khoan cam két ngoai bang c6 trén 5% hogic khong tuan thit quy dinh cta Ngan hang Nha nudce vé phan
loai ng, trich 14p va sir dung du phong dé xir Iy rui ro tin dung dbi vai cac cam két ngoai bang dan dén viéc anh huéng tdi tinh trung
thuc hop ly ciia khoan muc cac cam két ngoai bang xét trén phuong dién trong yéu trong Béo cdo tai chinh d dugc kiém toan bdi cac
t6 chirc kiém toan doc 1ap nam danh gia xép loai ctia Ngan hang thuong mai ¢6 phan (viéc trich 1ap du phong thiéu dan dén y kién
ngoai trir cia Kiém toan ddc lap dugc phan anh trong Thu quan ly, Bao cao kiém toan doc 1ap hodc ngén hang thuong mai ¢ phan bi
Thanh tra Ngan hang Nha nudc xir phat vi pham hanh chinh dugc phan anh trong Két luan Thanh tra Ngan hang Nha nudc cho ndm
danh gia xép loai) khong?

C. NANG LUC QUAN TRI (Mirc diém tdi da 15 diém, tdi thiéu 0)

1.1

1.2

2.1

2.2.

Thanh vién Hdi ddng quan tri, thanh vién Ban Kiém soat dii s6 lwgng theo quy dinh va Ban hanh day di, chuin héa va thuc
hién ding cac quy ché ndi bd: téi da trir 3 diém

C6 du sb lugng thanh vién Hoi ddng quan tri, Thanh vién Ban Kiém soat theo quy dinh ciia Ngan hang Nha nudc va diéu 1& cha Ngan
hing thuong mai ¢6 phan khéng?

Co6 khong ban hanh day du, chuan hoa cac quy ché ndi bd vé hoat dong cua Hoi dong quan tri, Ban kiém soat va Ban diéu hanh, kiém
s04t ndi by va cac quy ché can thiét khac cho hoat dong ciia Ngan hang thucng mai ¢o phan (tin dung, bao lanh, hach toan ké toan va
cac nghiép vu khac) hoac co y kién cua Thanh tra Ngén hang Nha nuoc (tai Két luan thanh tra trong nam danh gia xep loai), kiém toan
doc Iap (tai B4o céo kiém toan doc 13p, Thu Quan Iy cho nam danh gia xép loai) vé viéc quy trinh ndi bd clia ngan hang khong hiéu qua
dan dén viéc gigi han qua trinh thanh tra va kiém toan khéong?

Bd may kiém tra, kiém toan ni bd yéu kém, hoat dong khéng hidu qua: tdi da trir 4 diém
Vé co céu td chirc, bd may kiém toan ndi b co khéng truc thudc va chiu sy chi dao tryc tiép ctia Ban Kiém soat va vé ché do luong,

thudng va phu cp trach nhiém cia bd phan kiém toan ndi bd dugc quyét dinh béi ban didu hanh (Tng Giam déc, Pho Tong Gidm dbc
clia ngan hang thuong mai c¢b phin) khong?

Ngudi phy trach b phan kiém toan ndi bd ¢o khédng ¢d trinh 6 chuyén mén (tir dai hoc tré 1én) chuyén nganh Tai chinh-Ngéan hang
hodc Ké toan -Kiém toan; cé du 3 nam lam viéc trong {inh vyc tai chinh ngén hang khong?

Khong
Téng diém
(Cé/Khong) | Diém trir
0
Co
Khong
G
Co

Khéng

TV B %
trén Téng
s6 diém toi

da






2.3.

Ngan hang c6 khong ban hanh quy dinh chinh thirc vé& quy trinh kiém toan ndi bo 4p dung théng nhét trong toan hé thong hodc quy
trinh kiém todn ndi bd da duoc ban hanh nhung khong hiéu qua (nhimg phat hién cua kiém toan ndi bd con thiéu, chénh léch so voi Bao
c4o kiém toan doc lap va Két luan ciia Thanh tra Ngén hang Nha nude dén dén viéc 1am anh hudng toi tinh trung thuc hop ly cua Bao
c40 tai chinh va tinh tudn thi cac quy dinh phap ludt cia ngdn hang) khong?

N§i b c6 mAt doan két khong? (t5i da trir 3 diém)

C6 thanh vién Hoi ddng quan tri, Ban Kiém soat va Ban diéu hanh vi pham cac quy dinh cta phap ludt va cia Ngéan hang Nha
nudce (vi pham diéu 77, 78 Ludt cic t6 chire tin dung), khéng thuc hién ding nhi¢m vy, quyén han trong viéc quan tri, kiém
soat, diéu hanh Ngin hang thuong mai ¢b phin dic biét trong vige chi dao thyc hi¢n cic quy dinh vé an toan hoat ddng ngan
hang cia Ngin hang Nha nuéc khong? (ti da trir 3 diém)

Vi pham cac quy dinh vé ¢b dong, cb phan, cb phiéu: t6i da trir 2 diém

C6 du s6 luong cd dong theo quy dinh hién hanh vé cb dong, ¢d phan, ¢b phiéu va vén diéu 1€ ciia Ngan hang thuong mai ¢b phén do
Théng déc Ngan hang Nha nudc ban hanh khong?

C6 vi pham mot trong cac néi dung dudi day: HJ so ¢b dong theo ddi khong day di, nguoi dai dién khong dam bao tu cach, vi pham

quy dinh vé ngudn vén gop va gidi han s hiru ¢b phan duoc quy dinh tai quy dinh hién hanh vé cd dong, cd phin, cd phiéu va vén diéu

1& cia Ngan hang thuong mai ¢ phin do Théng déc Ngan hang Nha nudce ban hanh khong?

Cé vi pham mét trong cac ndi dung dudi day: Viéc phat hanh ¢b phiéu, quan 1y theo ddi ¢b dong khong thyc hién ding quy dinh tai quy

dinh hién hanh vé cb dong, cd phan, cb phiéu va von diéu [é cua Ngan hang thuong mai cb phan do Théng d6c Ngan hang Nha nudc
ban hanh khong?

Ngin hang thuong mai ¢6 phin cé dang bi dit trong tinh trang kiém soat dic biét khéng?

Khong

Khéng 0

Khong 0
0

Cé

Khong

Khong

Khdng 0

Téng diém

Ty 1é %
trén T(K)ng
6 didm toi

da






D. KET QUA HOAT PONG KINH DOANH (Mire diém t6i da 20 diém, tbi thiéu 0)

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

2.1.

2.2,

Két qua hoat ddng kinh doanh (chi tra 16i "Cé" véi mdt trong cac cu hdi sau tir 1.1 dén 1.6): téi da trir 15 diém
Lgi nhudn trudce thué so véi vén cha sé hitu binh quén c6 dat tir 17% trd 1én khong?

Loi nhudn truéc thué so véi vén chu sér hitu binh quan co dat tir 14% dén duoi 17% khong?

Lgi nhuan trude thué so véi vdn chl sé hiru binh quan ¢6 dat tir 10% dén dudi 14% khong?

Loi nhuan trude thué so véi vdn chu s& hitu binh quin c6 dat tir 5% dén dudi 10% khong?

Lgi nhudn trude thué so v&i vn chi s hitu binh quan ¢6 dat tir trén 0% dudi 5% khong?

Lgi nhudn trudce thué cé nho hon hogc bang 0 khong?

Ding gid ty trong thu nhap tir hoat ddng dich vu: téi da trir 5 diem

Ty 1€ thu dich vu trong t6ng thu nhdp (chi tra 101 "Co6" voi mot trong cac cau héi sau tir 1.1 dén 1.6)
Co dat 8% trg 1én khong?

C6 dat tir 2% trd 1én dén dusi 8% khong?

Co6 dat dudi 2% khong?
Ty 18 thu nhap rong tir hoat ddng dich vu trong lgi nhuén trudce thué (chi tra 151 "C6" voi mdt trong cac cdu héi sau tir 1.1 dén 1.6)

C6 dat 30% trad 1én khong?

C6 dat 14% dén duéi 30% khong?

Co dat dudi 14% khong?

(C6/Khong)

Piém trir

Khéng

Co

@

Khong

Khong

Khéng

Khéng

Khéng

Co

@)

Khong

Khong

Co

(H

Khéng






E. KHA NANG THANH KHOAN (Mirc diém téi da 15 diém, ti thidu 0)

1.1.

1.2.

2.1.

2.2

Ty 1€ kha ning chi tra theo quy dinh ciia Ngin hang Nha nuéc bi trir diém nhw sau (chi tra 101 "C6" véi mdt trong cac cau hoi
sau 1.1, 1.2): t3i da trir 12 diém

Cd bi vi pham 1 Ian khéng dam bao ty 1¢ kha nang chi tra khong?

C6 bi vi pham nhiéu 14n, c6 van ban nhic nhd, xur phat vi pham hanh chinh cia Ngan hang Nha nudc vé viée vi pham quy dinh bao
dam ty 1€ kha nang chi tra khong?

TV 1é t6i da ciia ngudn vén ngin han dwoc sir dung dé cho vay trung va dai han (chi tra 161 "Co6" véi mét trong cac cdu héi sau
2.1, 2.2): téi da trir 3 diém

C6 b vi pham 1 lan khong dam bao ty 1é 16i da cua nguf‘)n vbn ngén han dugc st dung dé cho vay trung va dai han khong?

C6 bi vi pham nhiéu lan khéng dam bao ty 1& toi da ctia ngudn vén ngin han duoc sir dung dé cho vay trung va dai han khong?

TONG SO PIEM XEP LOAI

XEP LOAI BOI VOI:
NAM XEP LOAL:

S6 diém 16i da cho tieng chi tiéu xép loai

Vén tu 6 15]diém
Chat luong tai san 35|diém
Nang luc Quan tri 15[diém
Két qua hoan dong kinh doanh .
20/diém
Kha ning thanh khoan 15]diém

Téng diém

%

(Cé/Khéng) | Diém trur
Khong 0
Khong 0
Khéng 0
Khong 0

Ty 1&¢ %
trén Téng
s6 diém tdi

da






[Téng | 100[didm |











